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1
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin
HT 1

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin (dành cho 

bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị).
Bộ giáo dục và đào tạo 

Chính trị Quốc 

gia
2021

2
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin
TK 1

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (dùng cho 

các khối ngành không chuyên, kinh tế - Quản trị 

kinh doanh trong các trường đại, cao đẳng)

Bộ giáo dục và đào tạo 
Chính trị Quốc 

gia
2006

3
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin
TK 2

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác Lênin (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng 

khối không chuyên ngành Mác Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh)

Bộ giáo dục và đào tạo 
Chính trị Quốc 

gia
2011

4
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin
TK 3

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 

Chính trị Quốc 

gia
2014

5
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin
TK 4

110 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị Mác - Lê 

nin 
Lý luận chính trị 2005

6
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin
TK 5

Ngân hàng câu hỏi Olympic các môn khoa học Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Dùng cho các trường 

Cao đẳng, đại học

An Như Hải 2006

7
Triết học Mác - 

Lênin
HT 1 Giáo trình triết học Mác – Lênin Bộ giáo dục và đào tạo 

Chính trị Quốc 

gia
2021

8
Triết học Mác - 

Lênin
TK 1 C.MÁC và PH. ĂNG-GHEN Toàn tập

Chính trị Quốc 

gia

9
Triết học Mác - 

Lênin
TK 2 LÊ-NIN Toàn tập

Chính trị Quốc 

gia
2005

10
Triết học Mác - 

Lênin
TK 3

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc từ Đại hội VI đến 

Đại hội XI của Đảng

11
Triết học Mác - 

Lênin
TK 4 Một số tạp chí chuyên ngành và một số trang web:

12
Triết học Mác - 

Lênin
TK 5 http://philosophy.vass.gov.vn/tap-chi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

Trung tâm Thông tin - Thư viện

DANH MỤC TÀI LIỆU THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC
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13
Triết học Mác - 

Lênin
TK 6 http://www.tapchidangcongsan.org.vn

14
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
HT 1

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dành cho 

bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)
Bộ giáo dục và đào tạo 

Chính trị Quốc 

gia
2021

15
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
TK 1 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ giáo dục và đào tạo 

Chính trị Quốc 

gia
2010

16
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
TK 2 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Hội đồng lý luận TW

Chính trị Quốc 

gia
2003

17
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
TK 3

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 

Chính trị Quốc 

gia
2014

18
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học
TK 4

Ngân hàng câu hỏi Olympic các môn khoa học Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Dùng cho các trường 

Cao đẳng, đại học

An Như Hải 2006

19
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
HT 1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục và đào tạo 

Chính trị Quốc 

gia
2021

20
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
TK 1

Hồ Chí Minh: Toàn tập

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ 

Chính trị Quốc 

gia
2011

21
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
TK 2 Hồ Chí Minh - Tiểu sử Chu Đức Tính

Chính trị Quốc 

gia
2008

22
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
TK 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh với y tế Đỗ Nguyên Phương Lý luận chính trị 1999

23
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh
TK 4 Danh nhân Hồ Chí Minh Hoàng Hạnh Lao động 2000

24 Lịch sử đảng CSVN HT 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ giáo dục và đào tạo Chính trị Quốc 2021

25 Lịch sử đảng CSVN TK 1
Văn kiện Đảng toàn tập

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ 

Chính trị Quốc 

gia

26 Lịch sử đảng CSVN TK 2
Đảng cộng sản Việt Nam chặng 

đường qua hai thế kỷ

Chính trị Quốc 

gia
2006

27 Lịch sử đảng CSVN TK 3
Đảng cộng sản Việt Nam từ 

đại hội I đến đại hội X
Nguyễn Trọng Phúc Lao động 2006

28 Ngoại ngữ 1 HT 1

Life A2 – B1. Student’s Book with Online 

workbook. Vietnam: National Geographic 

Learning, Cengage Learning Company.

John Hughes,

 Helen Stephenson, 

Paul Dummett

2019
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29 Ngoại ngữ 1 TK 1
Exam booster for B1 Preliminary and B1 

Preliminary for schools. 

Helen Chilton, 

Sheila Dignen &

 Mark Littlel

Cambridge 

University Press
2020

30 Ngoại ngữ 1 TK 2 B1 Preliminary for Schools Trainer, Second edition
Cambridge 

University Press
2019

31 Ngoại ngữ 1 TK 3 B1 Preliminary
Cambridge 

University Press
2019

32 Ngoại ngữ 2 HT 1 Career Paths: Medical. Express Publishing.

Virginia, E., Jenny D. 

&

 Trang M. Tr.

2011

33 Ngoại ngữ 2 TK 1  The Language of Medicine 10th Edition. Davi, E. C. Saunders/Elsevie 2014

34 Ngoại ngữ 2 TK 2 . English in Medicine. Poland:
Glendinning, E. H. 

& Holmstrom, B. A. S

Cambridge 

University Press
2005

35 Ngoại ngữ 2 TK 3 Career Paths: Nursing. Express Publishing Virginia, E. & Kori, S. 2018

36
Giáo dục thể chất 1: 

Điền kinh
HT 1 Giáo trình điền kinh 

Đại học Quốc Gia Hà 

Nội 
2018

37
Giáo dục thể chất 1: 

Điền kinh
TK 1

Giáo trình giảng dạy Điền kinh sách giáo khoa 

dùng cho sinh viên

 Đại học Thể dục thể thao.

Thể dục thể thao

38
Giáo dục thể chất 1: 

Điền kinh
TK 2

Điền kinh sách giáo khoa dành cho sinh viên đại 

học Đại học Thể dục thể thao 
Thể dục thể thao 2017

39
Giáo dục thể chất 1: 

Điền kinh
TK 3 Lý luận Giáo dục thể chất 

Bách Khoa Hà 

Nội 
2022

40
Giáo dục thể chất 2: 

Bóng rổ
HT 1 Phương pháp giảng dạy và tập luyện môn Bóng rổ 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2022

41
Giáo dục thể chất 2: 

Bóng rổ
TK 1

Lý thuyết môn Bóng rổ (Dùng cho sinh viên 

Trường Mỏ - Địa chất)

Bách Khoa Hà 

Nội 
2020

42
Giáo dục thể chất 2: 

Bóng rổ
TK 2

Lý thuyết môn Bóng rổ tài liệu tham khảo(Dùng 

cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội)

Bách Khoa Hà 

Nội 
2023

43
Giáo dục thể chất 2: 

Bóng rổ
TK 3 Giáo trình Bóng rổ 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
2016

44
Giáo dục thể chất 3: 

Bóng chuyền
HT 1 Giáo trình Bóng chuyền 

Đại học Thái 

Nguyên 
2020
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45
Giáo dục thể chất 3: 

Bóng chuyền
TK 1 Bài giảng do Bộ môn biên soạn 2019

46
Giáo dục thể chất 3: 

Bóng chuyền
TK 2

Huấn luyện kỹ thuật và thể lực cho vận động viên 

bóng chuyền 
Thể dục thể thao 2018

47
Giáo dục thể chất 3: 

Bóng chuyền
TK 3

Lý thuyết môn bóng chuyền (Dùng cho sinh viên 

trường Mỏ - Địa chất) 

Bách Khoa Hà 

Nội 
2019

48
Giáo dục thể chất 3: 

Bóng chuyền
TK 4

Tập bài giảng bóng chuyền 1 và phương pháp giảng 

dạy 

Bách Khoa Hà 

Nội 
2021

49
Giáo dục thể chất 3: 

Bóng chuyền
TK 5 Giáo trình bóng chuyền 

Đại học Quốc gia 

Hà Nộ
2016

50
Giáo dục thể chất 3: 

Bóng chuyền
TK 6 Lý thuyết môn bóng chuyền

Bách Khoa Hà 

Nội 
2023

51
Thống kê y học và 

tin học ứng dụng
HT 1 Giáo trình Tin họcứng dụng trong thống kê y học

Trần Thanh Vân, 

Nguyễn Thị Chăm
Y học 2024

52
Thống kê y học và 

tin học ứng dụng
HT 2 Hướng dẫn giải bài tập Xác suất thống kê Tống Đình Quỳ

BáchKhoa Hà 

Nội
2012

53
Thống kê y học và 

tin học ứng dụng
HT 3 Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ

Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2012

54
Thống kê y học và 

tin học ứng dụng
TK 1 Giáo trình Thống kê Y sinh ứng dụng Phạm Minh Khuê Y học 2021

55
Thống kê y học và 

tin học ứng dụng
TK 2 Giáo trình Tin học ứngdụng trong thống kê y tế Hạc Văn Vinh

Đại học Thái 

Nguyên
2022

56
Thống kê y học và 

tin học ứng dụng
TK 3 Giáo trình giảng dạy đại học Tin họcứng dụng Vĩnh Sơn Y học 2023

57
Thống kê y học và 

tin học ứng dụng
TK 4 Lý thuyết Xác suất thống kê Ydược

Bộ môn Toán 

học–Trường Đại 

học Y Dược Hải 

Phòng

2023

58
Thống kê y học và 

tin học ứng dụng
TK 5 Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng Đặng Hùng Thắng 2020

59
Thống kê y học và 

tin học ứng dụng
TK 6 Thống kê và ứng dụng Đặng Hùng Thắng Giáo dục 2020

60
Thống kê y học và 

tin học ứng dụng
TK 7 Thống kê Y tế công cộng – Phần phân tích số liệu Phạm Việt Cường Y học 2009
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61 Sinh học - Di truyền HT 1 Sinh học Trịnh Văn Bảo và cs. Giáo dục 2017

62 Sinh học - Di truyền HT 2 Di truyền Y học Trịnh Văn Bảo và cs. Giáo dục 2014

63 Sinh học - Di truyền TK 1 Sinh học, Pearson Benjamin Cumming Neil A. Campbell và cs Giáo dục 2017

64 Sinh học - Di truyền TK 2 Sinh học tế bào và Di truyền học

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

và cs

Y học 2017

65 Sinh học - Di truyền TK 3 Thực tập Sinh học Di truyền
Bộ môn Sinh học Di 

truyền 
2022

66 Sinh học - Di truyền TK 4 Di truyền Y học
Trường Đại học Y Hà 

Nội 
Giáo Dục 2023

67
Tâm lý đạo đức y 

học
HT 1 Bài giảng đạo đức y học

Phạm Văn Thức

Nguyễn Văn Hùng Y học 2014

68
Tâm lý đạo đức y 

học
TK 1 Bài giảng đạo đức y học

Phạm Văn Thức

Nguyễn Văn Hùng Y học 2010

69
Tâm lý đạo đức y 

học
TK 2 Tâm lý và đạo đức y học Phạm Thị Minh Đức Giáo dục 2012

70
Tâm lý đạo đức y 

học
TK 3 Tâm lý học y học

Nguyễn Văn Nhận, 

Nguyễn Sinh Phúc
Y học 2006

71
Phương pháp 

NCKH
TK 1

Thống kê y sinh học ứng dụng: Giáo trình giảng 

dạy cho sinh viên cử nhân YTCC định hướng Dịch 
Y học 2015

72
Phương pháp 

NCKH
TK 2 Phương pháp nghiên cứu lâm sàng-dịch tễ học Phạm Văn Thức Y học 2012

73
Phương pháp 

NCKH
TK 3 Xác định cỡ mẫu trong các nghiên cứu y tế Dương Đình Thiện Y học 2007

74 Giải phẫu HT 1 Giải phẫu người hệ thống cơ bản Nguyễn Hữu Chỉnh Y học 2022

75 Giải phẫu HT 2 Giải phẫu bụng Nguyễn Hữu Chỉnh Y học 2019

76 Giải phẫu HT 3 Giải phẫu đại cương, đầu mặt cổ, giác quan Nguyễn Hữu Chỉnh Y học 2018

77 Giải phẫu TK 1 Giải phẫu người tập 1 Trịnh Văn Minh Giáo dục 2017

78 Giải phẫu TK 2 Giải phẫu người tập 2 Trịnh Văn Minh Giáo dục 2007

79 Giải phẫu TK 3 Giải phẫu người tập 3 Trịnh Văn Minh Giáo dục 2014

80 Giải phẫu TK 4 Atlas Fank H. Netter

81 Mô học HT 1 Mô-phôi: phần mô học Trịnh Bình Y học 2023

5
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82 Mô học TK 1 Mô học Trần Công Toại
Đại học Quốc gia 

TP. HồChí Minh
2018

83 Mô học TK 2 Thực hành Mô học, Bài giảng thực tập.
Bộ môn Mô Phôi

 Đại học YDHP
2020

84 Mô học TK 3 Giáo trình Mô phôi đại cương
Bộ môn Mô Phôi

 Đại học YDHP
2019

85 Sinh lý HT 1 Sinh lý học Phạm Thị minh Đức Y học 2022

86 Sinh lý TK 1 Sinh lý học y khoa
Trần Văn Ngọc, 

Nguyễn Thị Lệ

Đại học Quốc gia 

TP. HồChí Minh
2020

87 Sinh lý TK 2 Thực tập Sinh lý học
Đại học Quốc gia 

TP. HồChí Minh
2019

88 Sinh lý TK 3 Sinh lý học Nguyễn Trung Kiên Y học 2019

89
Điều dương cơ bản - 

Cấp cứu ban đầu
HT 1

Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản tập 1

Đỗ Đình Xuân, 

Trần Thị Thuận
Giáo dục 2016

90
Điều dương cơ bản - 

Cấp cứu ban đầu
HT 2

Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản tập 2

Đỗ Đình Xuân, 

Trần Thị Thuận
Giáo dục 2016

91
Điều dương cơ bản - 

Cấp cứu ban đầu
HT 3 Điều dưỡng cơ bản - Tập 1 Lê Thị Bình Giáo dục 2018

92
Điều dương cơ bản - 

Cấp cứu ban đầu
HT 4 Điều dưỡng cơ bản - Tập 2 Lê Thị Bình Giáo dục 2018

93
Điều dương cơ bản - 

Cấp cứu ban đầu
TK 1 Điều dưỡng cơ bản và nâng cao

Lê Thị Bình

Trần Thúy Hạnh 

Khoa học và Kỹ 

thuật.
2017

94
Điều dương cơ bản - 

Cấp cứu ban đầu
TK 2 Điều dưỡng hồi sức cấp cứu Nguyễn Đạt Anh Giáo dục 2015

95
Điều dương cơ bản - 

Cấp cứu ban đầu
TK 3

Fundamentals of Nursing: eighth edition 

Patricia A. Potter,

 Anne Griffin Perry,

 Patricia A. Stockert,

 Amy M. Hall,

Urinary 

Emilination 
2013

96
Điều dương cơ bản - 

Cấp cứu ban đầu
TK 4 Hồi sức cấp cứu toàn tập

Vũ Văn Đính, Nguyễn 

Quốc Anh 
Y học 2023

97 Bệnh học nội khoa HT 1
Triệu chứng học Nội khoa Nguyễn Thị Dung,

 Phạm Văn Nhiên
Y học 2012

98 Bệnh học nội khoa HT 2 Bài giảng bệnh học nội khoa, tập 1
Nguyễn Thị Dung,

 Phạm Văn Nhiên
Y học 2018

6
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99 Bệnh học nội khoa HT 3 Bài giảng bệnh học nội khoa, tập 2
Nguyễn Thị Dung,

 Phạm Văn Nhiên
Y học 2018

100 Bệnh học ngoại HT 1 Bài giảng Bệnh học ngoại khoa: SV năm 6 Đoàn Quốc Hưng Y học 2020

101 Bệnh học ngoại HT 2 Bài giảng Bệnh học ngoại khoa: SV năm 4 Đoàn Quốc Hưng Y học 2020

102
Bệnh học ngoại 

khoa
TK 1

Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa: Dùng cho 

sinh viên năm thứ 3
Đoàn Quốc Hưng Y học 2022

103 Bệnh học ngoại TK 2 Bài giảng bệnh học Ngoại khoa Tập 1 Hà Văn Quyết Y học 2006

104 Bệnh học ngoại TK 3 Bài giảng bệnh học Ngoại khoa Tập 2 Hà Văn Quyết Y học 2006

105
Dịch tễ học các bệnh 

truyền nhiễm
TK 1 Dịch tễ học Trường Đại học YDHP Y học 2012

106
Dịch tễ học các bệnh 

truyền nhiễm
TK 2 Dịch tễ học cơ bản

Trường Đại học Y tế 

công cộng
Y học 2009

107 Xét nghiệm cơ bản TK 1
Sử dụng và kiểm chuẩn trang thiết bị hóa lý phòng 

xét nghiệm 
Bộ Y Tế Y học 2012

108 Xét nghiệm cơ bản TK 2
Sử dụng và kiểm chuẩn trang 

thiết bị phòng xét nghiệm vi sinh
Bộ Y Tế Y học 2012

109 Xét nghiệm cơ bản TK 3

Laboratory biosafety manual

 – 3rd edition 

https://www.who.int/publications/i/item/92415465

WHO 2004

110 Y sinh học phân tử HT 1 Bài giảng Y sinh học phân tử  Trường Đại học YDHP

111 Y sinh học phân tử TK 2 Giáo trình Sinh học phân tử tế bào và ứng dụng Võ Thị Thương Lan Giáo dục 2017

112 Y sinh học phân tử TK 3 Molecular biology of the cell Bruce Alberts 2022

113 Y sinh học phân tử TK 4
Fluorescence in situ hybridization (FISH): 

Protocols and Applications
Joanna M. Bridger 2010

114 Y sinh học phân tử TK 5 Mocelular Cloning volume 1: A laboratory manual Michael R. Green 2012

115 Y sinh học phân tử TK 6 Mocelular Cloning volume 2: A laboratory manual Michael R. Green 2012

116 Y sinh học phân tử TK 7 Mocelular Cloning volume 3: A laboratory manual Michael R. Green 2012

117 Y sinh học phân tử TK 8 Textbook of biochemistry for medical students DM Vasudevan 2019

118
Kiểm soát nhiễm 

khuẩn bệnh viện
TK 1 Sức khỏe nghề nghiệp Phạm Văn Hán Y học 2012

119
Kiểm soát nhiễm 

khuẩn bệnh viện
TK 2 Sức khỏe nghề nghiệp Phạm Minh Khuê Y học 2020

120
Kiểm soát nhiễm 

khuẩn bệnh viện
TK 3 Vệ sinh phòng bệnh Trần Văn Dần Giáo dục 2008

7
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121
Tổ chức QL & Đảm 

bào CLXN
TK 1

Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét 

nghiệm y khoa
Trần Hữu Tâm Y học 2015

122
Tổ chức QL & Đảm 

bào CLXN
TK 2 Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Trần Hữu Tâm Y học 2017

123
Tổ chức QL & Đảm 

bào CLXN
TK 3 Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Trần Hữu Tâm Y học 2015

124
Tổ chức QL & Đảm 

bào CLXN
TK 4

Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013, 

Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét 

nghiệm tại cơ sở khám chữa bệnh.

Bộ Y tế 2013

125
Tổ chức QL & Đảm 

bào CLXN
TK 5

Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 25/12/2015, 

Hướng dẫn xây dựng Quy trình thực hành chuẩn 

trong Quản lý chất lượng xét nghiệm.

Bộ Y tế 2015

126
Tổ chức QL & Đảm 

bào CLXN
TK 6

Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 Ban 

hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét 

nghiệm y học.

Bộ Y tế 2017

127
Tổ chức QL & Đảm 

bào CLXN
TK 7 Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm  Đặng Thị Ngọc Dung Y học 2020

128
Tổ chức QL & Đảm 

bào CLXN
TK 8 Kiểm soát chất lượng xét nghiệm James O.Westgard,PhD

Khoa học và Kỹ 

thuật.
2020

129
Tổ chức QL & Đảm 

bào CLXN
TK 9

Phòng thí nghiệm y tế - Yêu cầu cụ thể về chất 

lượng và năng lực (TCVN 7782:2014 – ISO 

15189:2012), Hà Nội.

Tiêu chuẩn quốc gia 2014

130
Tổ chức QL & Đảm 

bào CLXN
TK 10

Clinical and laboratory standards System: A Model 

for Laboratory Services; Approved 

Guideline—Fourth Edition.institute (CLSI) 

(2011).Quality Management CLSI document GP26-

A4. Wayne.

2011

131 Huyết học tế bào HT 1

Kỹ thuật xét nghiệm huyết học

 và truyền máu ứng dụng trong

 lâm sàng

Đỗ Trung Phấn Y học 2022

132 Huyết học tế bào HT 2
Bài giảng Huyết học – Truyền máu, Tập 1:sau đại 

học:
Phạm Quang Vinh Y học 2019
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133 Huyết học tế bào TK 1

Quyết định 3336/ QĐ-BYT 2017 về việc ban hành 

tài liệu Hướng dẫn quy trình Huyết học – Truyền 

máu – Di truyền – Miễn dịch – Sinh học phân tử

134 Huyết học tế bào TK 2 Kỹ thuật và thiết bị xét nghiệm Y học
Đặng Thị Ngọc Dung, 

Nguyễn Trọng Tuệ
Y học 2023

135 Huyết học tế bào TK 3 Huyết học cơ sở
Suzanne Monivong 

Cheanh Beaupha 

Đại học Quốc gia 

Hồ Chí Minh
2022

136
Huyết học đông máu 

- truyền máu
HT 1

Kỹ thuật xét nghiệm huyết học

 và truyền máu ứng dụng trong

 lâm sàng

Đỗ Trung Phấn Y học 2022

137
Huyết học đông máu 

- truyền máu
HT 2

Bài giảng Huyết học – Truyền máu, Tập 1:sau đại 

học:
Phạm Quang Vinh Y học 2019

138
Huyết học đông máu 

- truyền máu
TK 1

Quyết định 3336/ QĐ-BYT 2017 về việc ban hành 

tài liệu Hướng dẫn quy trình Huyết học – Truyền 

máu – Di truyền – Miễn dịch – Sinh học phân tử

139
Huyết học đông máu 

- truyền máu
TK 2 Kỹ thuật và thiết bị xét nghiệm Y học

Đặng Thị Ngọc Dung, 

Nguyễn Trọng Tuệ
Y học 2023

140 Huyết học lâm sàng HT 1

Kỹ thuật xét nghiệm huyết học

 và truyền máu ứng dụng trong

 lâm sàng

Đỗ Trung Phấn Y học 2022

141 Huyết học lâm sàng HT 2
Bài giảng Huyết học – Truyền máu, Tập 1:sau đại 

học:
Phạm Quang Vinh Y học 2019

142 Huyết học lâm sàng TK 1

Quyết định 3336/ QĐ-BYT 2017 về việc ban hành 

tài liệu Hướng dẫn quy trình Huyết học – Truyền 

máu – Di truyền – Miễn dịch – Sinh học phân tử

143 Huyết học lâm sàng TK 2 Kỹ thuật và thiết bị xét nghiệm Y học
Đặng Thị Ngọc Dung, 

Nguyễn Trọng Tuệ
Y học 2023

144
Hóa sinh 1: HS cấu 

tạo, chuyển hóa
HT 1 Hóa sinh Nguyễn Nghiêm Luật Y học 2012

145
Hóa sinh 1: HS cấu 

tạo, chuyển hóa
TK 1

Hoá sinh (sách đào tạo hệ cử nhân kĩ thuật xét 

nghiệm y học
Tạ Thành Văn Y học 2011

146
Hóa sinh 1: HS cấu 

tạo, chuyển hóa
TK 2 Hóa sinh (sách đào tạo bác sĩ đa khoa) Tạ Thành Văn Y học 2020

9
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147
Hóa sinh 2: Hóa 

sinh mô cơ quan
HT 1 Hóa sinh Nguyễn Nghiêm Luật Y học 2012

148
Hóa sinh 2: Hóa 

sinh mô cơ quan
TK 1

Hoá sinh (sách đào tạo hệ cử nhân kĩ thuật xét 

nghiệm y học
Tạ Thành Văn Y học 2011

149
Hóa sinh 2: Hóa 

sinh mô cơ quan
TK 2 Hóa sinh (sách đào tạo bác sĩ đa khoa) Tạ Thành Văn Y học 2020

150
Hóa sinh 3: Hóa 

sinh lâm sàng
HT 1 Hóa sinh lâm sàng Tạ Thành Văn Y học 2011

151
Hóa sinh 3: Hóa 

sinh lâm sàng
TK 1

Hoá sinh (sách đào tạo hệ cử nhân kĩ thuật xét 

nghiệm y học
Tạ Thành Văn Y học 2011

152
Hóa sinh 3: Hóa 

sinh lâm sàng
TK 2 Hóa sinh Nguyễn Nghiêm Luật Y học 2007

153
Hóa sinh 3: Hóa 

sinh lâm sàng
TK 3 Hóa sinh (sách đào tạo bác sĩ đa khoa) Tạ Thành Văn Y học 2020

154
Hóa sinh 3: Hóa 

sinh lâm sàng
TK 4 Hóa sinh lâm sàng Tạ Thành Văn 2021

155
Hóa sinh 3: Hóa 

sinh lâm sàng
TK 5 Hóa sinh lâm sàng Lê Xuân Trường 2019

156
Vi sinh 1: Vi sinh 

đại cương
HT 1 Vi sinh vật y học Lê Huy Chính Y học 2007

157
Vi sinh 1: Vi sinh 

đại cương
TK 1 Vi sinh vật y học Nguyễn Khắc Minh Y học 2016

158
Vi sinh 1: Vi sinh 

đại cương
TK 2 Vi khuẩn y học Cao Minh Nga Y học 2016

159
Vi sinh 1: Vi sinh 

đại cương
TK 3 Virus y học Cao Minh Nga Y học 2016

160
Vi sinh 1: Vi sinh 

đại cương
TK 4

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật 

ngành vi sinh y học (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 

26/QĐ-BYT

Bộ y Tế 2013

161
Vi sinh 2: Các Vi 

sinh vật gây bệnh 

thường gặp

HT 1 Vi sinh vật y học Lê Huy Chính Y học 2007

10
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162
Vi sinh 2: Các Vi 

sinh vật gây bệnh 

thường gặp

TK 1 Vi sinh vật y học Nguyễn Khắc Minh Y học 2016

163
Vi sinh 2: Các Vi 

sinh vật gây bệnh 

thường gặp

TK 2 Vi khuẩn y học Cao Minh Nga Y học 2016

164
Vi sinh 2: Các Vi 

sinh vật gây bệnh 

thường gặp

TK 3 Virus y học Cao Minh Nga Y học 2016

165
Vi sinh 2: Các Vi 

sinh vật gây bệnh 

thường gặp

TK 4

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật 

ngành vi sinh y học (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 

26/QĐ-BYT

Bộ y Tế 2013

166
Vi sinh 3: Vi sinh 

lâm sàng
HT 1 Vi sinh vật y học Lê Huy Chính Y học 2007

167
Vi sinh 3: Vi sinh 

lâm sàng
TK 1 Vi sinh vật y học Nguyễn Khắc Minh Y học 2016

168
Vi sinh 3: Vi sinh 

lâm sàng
TK 2 Vi khuẩn y học Cao Minh Nga Y học 2016

169
Vi sinh 3: Vi sinh 

lâm sàng
TK 3

 Hướng dẫn thực hành kỹ thuật

 xét nghiệm vi sinh lâm sàng

 (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 1539/QĐ-BYT)

Bộ y Tế 2017

170
Vi sinh 3: Vi sinh 

lâm sàng
TK 4

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật 

ngành vi sinh y học (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 

26/QĐ-BYT

Bộ y Tế 2013

171

Ký sinh trùng 1: Đại 

cương, giun sán và 

đơn bào đường tiêu 

hóa, sinh dục, tiết 

niệu

HT 1 Thực hành ký sinh trùng
Đinh Thị Thanh Mai,

 Vũ Văn Thái
Y học 2015

11
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172

Ký sinh trùng 1: Đại 

cương, giun sán và 

đơn bào đường tiêu 

hóa, sinh dục, tiết 

niệu

HT 2 Ký sinh trùng y học

Đinh Thị Thanh Mai,

 Vũ Văn Thái

Võ Thị Thanh Hiền

Y học 2021

173

Ký sinh trùng 1: Đại 

cương, giun sán và 

đơn bào đường tiêu 

hóa, sinh dục, tiết 

niệu

TK 1 Giáo trình đơn bào và ký sinh trùng sốt rét Trần Thanh Dương Y học 2020

174

Ký sinh trùng 1: Đại 

cương, giun sán và 

đơn bào đường tiêu 

hóa, sinh dục, tiết 

niệu

TK 2 Giáo trình kỹ thuật xét nghiệm cơ bản Trần Thanh Dương Y học 2020

175

Ký sinh trùng 1: Đại 

cương, giun sán và 

đơn bào đường tiêu 

hóa, sinh dục, tiết 

niệu

TK 3
Giáo trình sinh học và di truyền: Kỹ thuật xét 

nghiệm yhọc
Trần Thanh Dương Y học 2020

176

Ký sinh trùng 1: Đại 

cương, giun sán và 

đơn bào đường tiêu 

hóa, sinh dục, tiết 

niệu

TK 4 Kýsinh trùng y học: Giáo trình đại học Lê Đức Vinh Y học 2020

177

Ký sinh trùng 1: Đại 

cương, giun sán và 

đơn bào đường tiêu 

hóa, sinh dục, tiết 

niệu

TK 5
Vi sinh–Ký sinh trùng lâm sàng: Dùng cho sinh 

viên hệcử nhân kỹ thuật y học
Nguyễn Vũ Trung Y học 2022

12
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178

Ký sinh trùng 1: Đại 

cương, giun sán và 

đơn bào đường tiêu 

hóa, sinh dục, tiết 

niệu

TK 6
Ký sinh trùng y học: Giáo trình đào tạo bác sỹ đa 

khoa
Nguyễn Văn Đề Y học 2023

179
Ký sinh trùng 2: 

KST sốt rét, tiết túc 

và vi nấm y học

HT 1 Thực hành ký sinh trùng
Đinh Thị Thanh Mai,

 Vũ Văn Thái
Y học 2015

180
Ký sinh trùng 2: 

KST sốt rét, tiết túc 

và vi nấm y học

HT 2 Ký sinh trùng y học

Đinh Thị Thanh Mai,

 Vũ Văn Thái

Võ Thị Thanh Hiền

Y học 2021

181
Ký sinh trùng 2: 

KST sốt rét, tiết túc 

và vi nấm y học

TK 1 Giáotrình đơn bào và ký sinh trùng sốt rét Trần Thanh Dương Y học 2020

182
Ký sinh trùng 2: 

KST sốt rét, tiết túc 

và vi nấm y học

TK 2 Giáo trình kỹ thuật xét nghiệm cơ bản Trần Thanh Dương Y học 2020

183
Ký sinh trùng 2: 

KST sốt rét, tiết túc 

và vi nấm y học

TK 3
Giáo trình sinh học và di truyền: Kỹ thuật xét 

nghiệm yhọc
Trần Thanh Dương Y học 2020

184
Ký sinh trùng 2: 

KST sốt rét, tiết túc 

và vi nấm y học

TK 4 Kýsinh trùng y học: Giáo trình đại học Lê Đức Vinh Y học 2020

185
Ký sinh trùng 2: 

KST sốt rét, tiết túc 

và vi nấm y học

TK 5
Vi sinh–Ký sinh trùng lâm sàng: Dùng cho sinh 

viên hệcử nhân kỹ thuật y học
Nguyễn Vũ Trung Y học 2022

186
Ký sinh trùng 2: 

KST sốt rét, tiết túc 

và vi nấm y học

TK 6
Ký sinh trùng y học: Giáo trình đào tạo bác sỹ đa 

khoa
Nguyễn Văn Đề Y học 2023

187
Ký sinh trùng 3: 

KST lâm sàng
HT 1 Thực hành ký sinh trùng

Đinh Thị Thanh Mai,

 Vũ Văn Thái
Y học 2015

188
Ký sinh trùng 3: 

KST lâm sàng
HT 2 Ký sinh trùng y học

Đinh Thị Thanh Mai,

 Vũ Văn Thái

Võ Thị Thanh Hiền

Y học 2021
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189
Ký sinh trùng 3: 

KST lâm sàng
TK 1 Giáotrình đơn bào và ký sinh trùng sốt rét Trần Thanh Dương Y học 2020

190
Ký sinh trùng 3: 

KST lâm sàng
TK 2 Giáo trình kỹ thuật xét nghiệm cơ bản Trần Thanh Dương Y học 2020

191
Ký sinh trùng 3: 

KST lâm sàng
TK 3

Giáo trình sinh học và di truyền: Kỹ thuật xét 

nghiệm yhọc
Trần Thanh Dương Y học 2020

192
Ký sinh trùng 3: 

KST lâm sàng
TK 4 Kýsinh trùng y học: Giáo trình đại học Lê Đức Vinh Y học 2020

193
Ký sinh trùng 3: 

KST lâm sàng
TK 5

Vi sinh–Ký sinh trùng lâm sàng: Dùng cho sinh 

viên hệcử nhân kỹ thuật y học
Nguyễn Vũ Trung Y học 2022

194
Ký sinh trùng 3: 

KST lâm sàng
TK 6

Ký sinh trùng y học: Giáo trình đào tạo bác sỹ đa 

khoa
Nguyễn Văn Đề Y học 2023

195
Giải phẫu bệnh1: 

Hình thái bệnh học
HT 1 Giải phẫu bệnh học ĐHY Hà Nội Y học 2019

196
Kỹ thuật xét nghiệm 

Giải phẫu bệnh
HT 1

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành giải 

phẫu bệnh, tế bào học
Bộ Y Tế Y học 2016

197
Thực tập KTXN1: 

Vi sinh - Ký sinh 

trùng

HT 1 Vi sinh-Ký sinh trùng lâm sàng 1 Nguyễn Vũ Trung Y học 2022

198
Thực tập KTXN1: 

Vi sinh - Ký sinh 

trùng

TK 1
Hướng dẫn quy trình kỹ thuậtngành vi sinh y học 

(Ban hành kèm theo Quyết định số1539/QĐ-BYT)
2017

199
Thực tập KTXN1: 

Vi sinh - Ký sinh 

trùng

TK 2 Vi sinh vật y học: XNYH Nguyễn Khắc Minh Y học 2016

200
Thực tập KTXN1: 

Vi sinh - Ký sinh 

trùng

TK 3 Vi khuẩn y học Cao Minh Nga Y học 2016

201
Thực tập KTXN2: 

Hóa sinh
TK 1

Hoá sinh (sách đào tạo hệ cử nhân kĩ thuật xét 

nghiệm y học
Tạ Thành Văn Y học 2011

202
Thực tập KTXN2: 

Hóa sinh
TK 2 Hóa sinh (sách đào tạo bác sĩ đa khoa) Tạ Thành Văn Y học 2020

203
Thực tập KTXN2: 

Hóa sinh
TK 3 Hóa sinh lâm sàng Tạ Thành Văn 2021
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204
Thực tập KTXN2: 

Hóa sinh
TK 4 Hóa sinh lâm sàng Lê Xuân Trường 2019

205
Thực tập KTXN3: 

Huyết học
HT 1

Kỹ thuật xét nghiệm huyết học

 và truyền máu ứng dụng trong

 lâm sàng

Đỗ Trung Phấn Y học 2022

206
Thực tập KTXN3: 

Huyết học
HT 2

Bài giảng Huyết học – Truyền máu, Tập 1:sau đại 

học:
Phạm Quang Vinh Y học 2019

207
Thực tập KTXN3: 

Huyết học
TK 1

Quyết định 3336/ QĐ-BYT 2017 về việc ban hành 

tài liệu Hướng dẫn quy trình Huyết học – Truyền 

máu – Di truyền – Miễn dịch – Sinh học phân tử

2017

208
Thực tập KTXN4: 

Giải phẫu bệnh
HT 1

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành giải 

phẫu bệnh, tế bào học

https://chatluongxetnghiem.com/download/quyet-

dinh-so-5199-qd-byt-huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-

chuyen-nganh-giai-phau-benh-te-bao-hoc/

Bộ Y Tế Y học 2016

209
Thực tế nghề nghiệp 

1
HT 1

Hoá sinh (sách đào tạo hệ cử nhân kĩ thuật xét 

nghiệm y học
Tạ Thành Văn Y học 2011

210
Thực tế nghề nghiệp 

1
TK 1

Hóa sinh lâm sàng- Ý nghía các xét nghiệm hóa 

sinh
Lê Đức Trình Y học 2009

211
Thực tế nghề nghiệp 

1
TK 2 Hoá sinh y học: CNKTYH Đỗ Đình Hồ Y học 2007

212
Thực tế nghề nghiệp 

1
TK 3 Hoá sinh lâm sàng Tạ Thành Văn Y học 2021

213
Thực tế nghề nghiệp 

1
TK 4 Hóa sinh (sách đào tạo bác sĩ đa khoa) Tạ Thành Văn Y học 2020

214
Thực tế nghề nghiệp 

1
TK 5 Hoá sinh lâm sàng Lê Xuân Trường Y học 2019

215
Thực tế nghề nghiệp 

1
TK 6

Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng 

dụng trong lâm sàng
Đỗ Trung Phấn Y học 2022

216
Thực tế nghề nghiệp 

1
TK 7 Bài giảng huyết học truyền máu : Sau đai học Đỗ Trung Phấn Y học 2014
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217
Thực tế nghề nghiệp 

2
HT 1

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành giải 

phẫu bệnh, tế bào học

https://chatluongxetnghiem.com/download/quyet-

dinh-so-5199-qd-byt-huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-

chuyen-nganh-giai-phau-benh-te-bao-hoc/

Bộ Y Tế Y học 2016

218
Thực tế nghề nghiệp 

2
HT 2 Vi sinh vật y học Lê Huy Chính Y học 2007

219
Thực tế nghề nghiệp 

2
TK 1 Vi sinh vật y học Nguyễn Khắc Minh Y học 2016

220
Thực tế nghề nghiệp 

2
TK 2 Vi khuẩn y học Cao Minh Nga Y học 2016

221
Thực tế nghề nghiệp 

2
TK 4

 Hướng dẫn thực hành kỹ thuật

 xét nghiệm vi sinh lâm sàng

 (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 1539/QĐ-BYT)

Bộ y Tế 2017

222
Thực tế nghề nghiệp 

2
TK 5

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngành vi sinh y học 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BYT
Bộ y Tế 2013
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